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 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN  

VỀ ĐÔỊ NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BI ̣, THƯ VIÊṆ 

   (Theo mẫu tại Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011                

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2016, tại trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Thành phố Hồ Chí Minh đa ̃ kiểm tra thực tế các  điều kiện về đôị ngũ giảng viên , 

trang thiết bi,̣ thư viêṇ phuc̣ vu ̣đào taọ của ngành Kế toán trong hồ sơ đăng ký mở ngành 

đào tạo trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí 

Minh, cụ thể như sau: 

I. Thành phần làm việc: 

A. Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh:  

1. Ông Phạm Ngọc Thanh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  Trưởng ban. 

2. Ông Bùi Ngọc Âu Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thành viên. 

3. Bà Lê Thị Lệ Nga Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ Thư ký. 

B. Đaị diêṇ trường: 

1. Ông Phạm Hữu Lộc Hiệu trưởng Trưởng đoàn. 

2. Ông Đinh Văn Đệ Phó Hiệu trưởng Thành viên. 

3. Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Hiệu trưởng Thành viên. 

4. Ông Hồ Văn Sĩ Phó trưởng phòng TS-ĐT-GTVL Thành viên. 

5. Bà Đinh Hồng Minh Trưởng phòng TC-HC-TH Thành viên. 

6. Ông Lê Xuân Thiện Phó trưởng phòng TC-HC-TH Thành viên. 

7. Ông Lâm Viết Dũng Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư Thành viên. 

8. Ông Lê Quang Liêm Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ Thành viên. 

9. Ông Đỗ Tuấn Việt Trưởng Trung tâm Truyền thông – Thư viện  Thành viên. 

II. Nội dung làm việc 

1. Trường báo cáo tóm tắt các điều kiện về đôị ngũ giả ng viên, trang thiết bi ,̣ thư viêṇ 

phục vụ đào tạo của ngành Kế toán trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao 

đẳng. 

2. Đoàn kiểm tra thực tế theo các nội dung sau: 

a. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo ngành Kế toán trình độ cao đẳng của cơ sở 

đào tạo đã đăng ký trong Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo. 
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Số 

T

T 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

khoa hoc̣, năm 

phong, Học vị, 

nước, năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

(Số sổ 

BHXH) 

01 

Nguyễn Kính 

Năm sinh: 1965 

Chức vụ: Giảng 

viên chính, 

Trưởng phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính, Phụ trách 

Kế toán 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

1997 

Kinh tế 

12/08/2015 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 
0207099000 

 

02 

Bùi Ánh Tuyết 

Năm sinh: 1989 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2015 

Kế toán 

01/09/2015 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 
7912096463 

 

03 

Lưu Thị Thúy 

Năm sinh: 1980 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2014 

Kế toán 

01/09/2015 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 
0206072767 

 

04 

Lữ Xuân Trang 

Năm sinh: 1980 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2013 

Tài chính 

– Ngân 

hàng 

01/09/2015 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 
0203052975 

 

05 

Nguyễn Thị Kim 

Dung 

Năm sinh: 1979 

Chức vụ: Phó 

Trưởng phòng Kế 

hoạch – Tài chính 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2006 

Kế toán 

01/02/2003 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0203100252 

06 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

Năm sinh: 1982 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2011 

Kế toán 

01/04/2006 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0206147983 

07 

Trần Thị Phương 

Oanh 

Năm sinh: 1981 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2010 

Kế toán 

01/05/2005 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0205169970 

08 

Vũ Như Quỳnh 

Sinh năm; 1983 

Chức vụ: Kế toán 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2011 

Kế toán 

01/10/2005 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0205304954 
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Số 

T

T 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

khoa hoc̣, năm 

phong, Học vị, 

nước, năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

(Số sổ 

BHXH) 

09 

Giáp Thị Vượng 

Sinh năm: 1987 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2011 

Kế toán – 

Kiểm toán 

01/05/2009 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 7909220026 

10 

Nguyễn Thị Kim 

Anh 

Sinh năm: 1975 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2008 

Kế toán 

01/04/2011 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 3504000817 

11 

Nguyễn Thị Hải 

Hà 

Sinh năm: 1981 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2012 

Kế toán 

01/06/2007 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0207234469 

12 

Mai Thu Hương 

Sinh năm: 1986 

Chức vụ: Kế toán 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2010 

Kế toán 

01/08/2010 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 7910594972 

13 

Võ Thị Lệ Trân 

Sinh năm: 1979 

Chức vụ: Kế toán 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2011 

Kế toán 

01/11/2005 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0205344831 

14 

Huỳnh Văn Hiếu 

Sinh năm: 1983 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2009 

Kế toán 

Kiểm toán 

01/11/2010 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 7910509230 

15 

Lưu Hoàng Hải 

Yến 

Sinh năm: 1985 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2012 

Kế toán 

01/10/2012 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 7912369069 

16 

Hồng Mộng 

Tuyết Dung 

Sinh năm: 1970 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2000 

Tài chính 

kế toán 

các doanh 

nghiệp 

01/01/2010 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0299035721 
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Số 

T

T 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

khoa hoc̣, năm 

phong, Học vị, 

nước, năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

(Số sổ 

BHXH) 

17 

Phan Thị Ngọc 

Phượng 

Năm sinh: 1980 

Chức vụ: Chuyên 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2013 

Tài chính 

ngân hàng 

01/11/2007 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0201137660 

18 

Đặng Thị Nhật 

Minh 

Năm sinh: 1967 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2009 

Cử nhân 

Luật 

01/09/1994 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0296241669 

19 

Lê Thị Thu Thảo 

Năm sinh: 1983 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2013 

Kinh tế 

Tài chính 

– Ngân 

hàng 

01/09/2015 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 
7916074714 

 

20 

Phạm Quỳnh Như 

Năm sinh: 1982 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2014 

Kinh tế 

Tài chính 

ngân hàng 

01/09/2015 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 
7909382887 

 

21 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 

Năm sinh: 1981 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2013 

Kinh tế 

01/09/2009 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 7910771251 

22 

Lương Thị Thanh 

Hà 

Năm sinh: 1961 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2007 

Kinh tế 

20/01/2001 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0296372787 

23 

Nguyễn Anh Kiệt 

Năm sinh: 1960 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2000 

Giáo dục 

chính trị 

01/08/2005 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0204239616 

24 

Bùi Thành Dũng 

Năm sinh: 1970 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2009 

Luật học 

01/09/2009 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0204048513 

25 

Nguyễn Phương 

Hà 

Năm sinh:1979 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2012 

Giáo dục 

học 

01/09/2005 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0205363659 
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Số 

T

T 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ 

hiện tại 

Chức danh 

khoa hoc̣, năm 

phong, Học vị, 

nước, năm tốt 

nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 

(Số sổ 

BHXH) 

26 

Vũ Hạnh Chiêu 

Năm sinh: 1982 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2011 

Ngữ Văn 

Anh 

01/09/2008 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0205361857 

27 

Nguyễn Văn 

Danh 

Năm sinh: 1983 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2006 

Tin học 

01/09/2010 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 7911094458 

28 

Giang Phi Hùng 

Năm sinh: 1983 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2009 

Giáo dục 

thể chất 

01/09/2009 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0207272975 

29 

Hồ Thị Khuyên 

Năm sinh: 1987 

Chức vụ: Nhân 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2011 

Sư phạm 

Địa lý 

01/06/2012 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 7912233916 

30 

Nguyễn Trọng 

Nghĩa 

Năm sinh: 1972 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Tiến sĩ 

Nước: Mỹ  

Năm tốt nghiệp: 

2006 

Quản trị 

kinh 

doanh 

15/07/2015 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 
0206385832 

 

31 

Ngô Thanh Điền 

Năm sinh: 1979 

Chức vụ: Giáo 

viên 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2010 

Giáo dục 

thể chất 

CC Giáo 

dục Quốc 

phòng 

01/09/2004 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 0202192376 

32 

Phạm Thị Thu 

Nga 

Năm sinh: 1976 

Chức vụ: Giảng 

viên 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2007 

Lý luận và 

phương 

pháp 

giảng dạy 

BM Toán 

01/09/2001 

Trường 

CĐKT Lý 

Tự Trọng 

TP.HCM 

Đúng 
0201155195 

 

 
b. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dâñ thí nghiêṃ cơ hữu:  

Ngành Kế toán thuộc khối ngành kinh tế nên không có đội ngũ kỹ thuật viên, nhân 

viên hướng dẫn thí nghiệm.  
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c. Phòng học, giảng đường, trang thiết bi ̣ hỗ trơ ̣giảng daỵ  

TT 

Loại phòng 

học 
(Phòng học, 

giảng đường, 

phòng học đa 

phương tiện, 

phòng học ngoại 

ngữ, phòng máy 

tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

trong sổ tài 

sản) Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ  

học 

phần/ 

môn hoc̣ 

1 
Phòng học sử 

dụng chung 
54 3653,5 

Máy vi tính 54 

Khối kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương và 

khối kiến 

thức giáo 

dục 

chuyên 

nghiêp̣ 

Đúng 

5001810-

1→50; 

13004-

1→4 

Máy chiếu 27 Đúng 
5001349; 

M526.1 

Bảng từ 54 Đúng  

Bàn ghế Giáo 

viên 
54 Đúng  

Bàn học sinh 

liền ghế 2 chỗ 

ngồi 

1512 Đúng  

Hệ thống âm 

thanh 
59 Đúng  

2 

 

Phòng máy 

tính (H1.1-11) 
01 64 

Máy vi tính 

chủ 
01 

Tin học 

ứng dụng 

Đúng 
5001957 

- 1 

Máy vi tính 50 Đúng 
5001957-

2→51 

Máy chiếu 01 Đúng 
5001870-

1 

Máy lạnh 03 Đúng 5001133 

Hệ thống 

mạng 
01 Đúng 

5001956-

1 

UPS 01 Đúng U504.1.2 

3 

Phòng học 

ngoại ngữ      

(C2.1-03) 

01 67,5 

Hệ thống Lab  

Multimedia 

Wiscom 

LMW 9200 

cho phòng 40 

học viên (VN) 

gồm: 

01 

Anh văn 

1,  Anh 

văn 

chuyên 

ngành 1, 

Anh văn 

chuyên 

Đúng 5001959 
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Bộ khối điều 

khiển hệ 

thống Lab 

Wiscom-

9200. 

01 

ngành 2 

 

Đúng 5001959 

Bộ máy vi 

tính wiscom 

chuyên dùng 

cài đặt phần 

mềm điều 

khiển Lab (sử 

dụng 2 

monitor 18.5" 

LCD, 

DVDRW). 

01 Đúng 5001959 

Bộ Student 

Booth 

Amplifier & 

Analyser 

Wiscom. 

40 Đúng 5001959 

Bộ 

Headphone 

with 

Microphone. 

41 Đúng 5001959 

Máy chiếu 

Projector 
01 Đúng 

5001861-

2 

Máy lạnh 2 

khối 
02 Đúng 

5001936- 

3 và 4 

Thiết bị cơ 

bản của 

phòng Lab 

Multimedia 

Wiscom 

LMW 9200 

(VN) gồm: 

01 Đúng 5001958 

Máy in laser 

HP 

P1006(A4) 

01 Đúng 5001958 

UPS Santak 

1000VA 

offline, 600W 

TG1000 

01 Đúng 5001958 
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Bàn Lab giáo 

viên chuyên 

dùng 

1400x700x75

0(mm), ghế 

xoay dành 

cho giáo viên 

GGV 

01 Đúng 5001958 

Ghế xếp dành 

cho học viên 

GHS 

40 Đúng 5001958 

Bàn Lab HS 2 

chỗ chuyên 

dùng 

1250x550x12

00(mm) 

20 Đúng 5001958 

Ampli 100W 

Ariang 
01 Đúng 5001958 

Loa thùng 

100W Tiến 

Đạt 

01 Đúng 5001958 

Micro dây 

cầm tay 

Ariang 

01 Đúng 5001958 

Hệ thống âm 

thanh phòng 

học 

01 Đúng 
B547.1.1

6 

Máy phát 

băng đĩa 
05 Đúng M519.1.5 

Máy băng đĩa 07 Đúng M519.1.3 

Máy cassette 06 Đúng M519.1.2 

4 

-Sân thể thao 

-Kho chứa 

dụng cụ học 

tập 

 
8700 

38,7 

Trụ bóng rổ 02 

Giáo dục 

thể chất 

Đúng 
12016 – 1 

và 2 

Đồng hồ bấm 

giây 
01 Đúng Đ530.1 

Lưới cầu đá 03 Đúng L515.1 

Lưới cầu lông 03 Đúng L515.2 

Lưới bóng 

chuyền 
02 Đúng 

Vật tư 

thực tập 

Vợt cầu lông 10 Đúng 
Vật tư 

thực tập 

Tạ ném 3kg 10 Đúng T500.1 
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Tạ ném 5 kg 10 Đúng T500.2 

Thước cao 1m 02 Đúng T521.1 

Thước dây 

35m 
03 Đúng T532.1 

Bàn đạp xuất 

phát 
11 Đúng B502.1 

Cột đa năng 06 Đúng B556.1 

Bàn bóng bàn 01 Đúng 14005 

Bóng đá 60 Đúng 
Vật tư 

thực tập 

5 

 

- Hội trường A 

- Sân thể thao 

- Kho quản lý 

dụng cụ(I2-03) 

 

 

608 

8700 

59 

 

Bao đạn và túi 

đựng đạn 
30 

Giáo dục 

quốc 

phòng 

Đúng B535.1 

Cáng cứu 

thương 
02 Đúng C507.1 

Đĩa hình huấn 

luyện 
05 Đúng Đ512.1 

Dụng cụ băng 

bó cứu 

thương 

02 Đúng D506.1 

Giá đặt bia 05 Đúng G500.1 

Giá đặt súng 02 Đúng G501.1 

Kính kiểm tra 

ngắm 
02 Đúng K541.1 

Lựu đạn tập 

ф1 gang 
30 Đúng L516.1 

Lựu đạn ф1 

cắt bổ 
10 Đúng L516.2 

Máy bắn tập 

MBT-03 
01 Đúng 5001608 

Máy bắn tập 

MPT-O 
01 Đúng TB108 

Mô hình đạn 

AK luyện tập 
10 Đúng M614.1 

Mô hình 

đường đạn 
02 Đúng M624.1 

Mô hình 

đường đạn 

trong không 

khí 

02 Đúng M624.2 

Mô hình lựu 

đạn ф1 cắt bổ 
15 Đúng M641.1 
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Mô hình súng 

tiểu liên 

AK47 cắt bổ 

03 Đúng M649.1 

Súng tiểu liên 

AK47 cắt bổ 

AK47 CBM1 

số 

09 Đúng S505.2 

Mô hình súng 

trường CKC 

cắt bổ 

03 Đúng M649.3 

Mô hình súng 

tiểu liên 

AK47 luyện 

tập 

12 Đúng M649.2 

Súng AK 

luyện tập 

composite 

TLAKN M5 

45 Đúng S505.1 

Súng bắn tập 

laser 
03 Đúng S505.3 

Tranh GDQP 04 Đúng T556.1 

d. Phòng thí nghiệm , cơ sở thưc̣ hành và trang thiết bi ̣ phuc̣ vu ̣thí nghiêṃ , thưc̣ hành: 

Không 

đ. Thư viêṇ 

- Diện tích thư viện: 608 m
2 
 trong đó diện tích phòng đọc: 360 m

2
 

- Số chỗ ngồi: 200 ;  Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 20 

- Phần mềm quản lý thư viện: Có 

- Thư viện điện tử: www.lytc.tailieu.vn Số lượng sách, giáo trình điện tử: 545 

e. Danh muc̣ giáo trình của ngành đào taọ . 

TT Tên Giáo trình Tên Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng 

cho Môn 

học /Học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách 

trong thư 

viện) 

1 
Giáo trình We 

are in business 

Tập thể giáo 

viên khoa 

Quản trị 

kinh doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Anh văn 

Chuyên 

ngành 1 

Đúng 

428.240 

286 5 

 

http://www.lytc.tailieu.vn/
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TT Tên Giáo trình Tên Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng 

cho Môn 

học /Học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách 

trong thư 

viện) 

2 
Giáo trình Tin 

học ứng dụng 

Tập thể giáo 

viên khoa 

Tài chính kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Tin học 

Ứng dụng 
Đúng 005.15 

3 
Giáo trình Kinh 

Tế Học 

Tập thể giáo 

viên Quản 

trị kinh 

doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Kinh tế vi 

mô 
Đúng 

330 

 

4 
Giáo trình Luật 

kinh doanh 

Tập thể giáo 

viên khoa 

Quản trị 

kinh doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Luật kinh 

doanh  
Đúng 

343.597 

07 

 

5 
Giáo trình Luật 

kinh doanh 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Quản 

trị kinh 

doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Marketing 

căn bản  
Đúng 

343.597 

07 

 

6 
Giáo trình Quản 

trị học 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Quản 

trị kinh 

doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Quản trị 

học  
Đúng 

658 

 

7 
Giáo trình Quản 

trị văn phòng 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Quản 

trị kinh 

doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Quản trị 

văn 

phòng 

Đúng 
658 
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TT Tên Giáo trình Tên Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng 

cho Môn 

học /Học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách 

trong thư 

viện) 

8 
Giáo trình Soạn 

thảo văn bản 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Quản 

trị kinh 

doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Quản trị 

văn 

phòng 

Đúng 
651.37 

 

9 
Giáo trình Địa lý 

Kinh tế 

Tập thể giáo 

viên khoa 

Quản trị 

kinh doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Địa lý 

kinh tế 

việt nam  

Đúng 

330.959 

7 

 

10 
Giáo trình Tài 

chính - Tiền tệ 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Tài chính 

– tiền tệ 

p1 

Đúng 
332.4 

 

11 

Giáo trình 

Nguyên lý thống 

kê kinh tế 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Nguyên 

lý thống 

kê kinh tế 

Đúng 

330.010 

21 

 

12 

Giáo trình 

Nguyên lý Kế 

toán 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Tài 

chính Kế 

toán 

Văn Hóa 

Sài Gòn 
2006 2 

Nguyên 

lý kế toán  
Đúng 

657.04 

 

13 

Giáo trình Tài 

chính doanh 

nghiệp Phần 1 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Tài chính 

doanh 

nghiệp p1 

Đúng 
658.152 
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TT Tên Giáo trình Tên Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng 

cho Môn 

học /Học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách 

trong thư 

viện) 

14 
Tâm lý học đại 

cương 

Nguyễn 

Quang Uẩn  
Giáo dục   2007  1 

Tâm lý 

học đại 

cương 

Đúng 
150.1 

 

15 
Toán Cao cấp 

 

GS. Lê Văn 

Hốt 

Trường 

ĐH Khoa 

học tự 

nhiên 

TP.HCM. 

 1 
Toán cao 

cấp 1 
Đúng 

512 

 

16 Toán Cao cấp 
TS Nguyễn 

Phú Vinh 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp  

TP.HCM. 

 1 
Toán cao 

cấp 2 
Đúng 

512 

 

17 
Xác suất thống 

kê  
Đào Hữu Hồ 

ĐHQG 

Hà Nội 
1999 1 

Xác suất 

thống kê 
Đúng 

519 

 

18 
Quy hoạch tuyến 

tính 
Đặng Hấn 

Trường 

ĐH Kinh 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh, 

1995 1 

Quy 

hoạch 

tuyến tính 

Đúng 
519.8 

 

19 
Nhập môn Logic 

học 

Phạm Đình 

Nghiệm 

ĐH quốc 

gia 

TP.HCM 

2007 1 Logic học Đúng 
165 

 

20 
Giáo trình Toán 

tài chính 

Tập thể tác 

giả Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Toán tài 

chính  
Đúng 

657 

 

21 

Giáo trình Tài 

chính doanh 

nghiệp Phần 2 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Tài chính 

doanh 

nghiệp p2  

Đúng 
657 
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TT Tên Giáo trình Tên Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng 

cho Môn 

học /Học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách 

trong thư 

viện) 

22 

Giáo trình 

Nguyên lý thực 

hành bảo hiểm 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Nguyên 

lý bảo 

hiểm  

Đúng 
368 

 

23 

Giáo trình Thiết 

lập, phân tích, 

thẩm định dự án 

đầu tư 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Quản 

trị kinh 

doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Quản trị 

dự án đầu 

tư  

Đúng 
332.6 

 

24 

Giáo trình Thị 

Trường Chứng 

khoán 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

Chính - Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Thị 

trường 

chứng 

khoán  

Đúng 
332.65 

 

25 Giáo trình Thuế 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

Chính - Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 Thuế Đúng 
336.2 

 

26 

Giáo trình Kế 

toán tài chính 

doanh nghiệp 

phần 1 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Kế toán 

tài chính 

doanh 

nghiệp  

p1 

Đúng 
657 
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TT Tên Giáo trình Tên Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng 

cho Môn 

học /Học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách 

trong thư 

viện) 

27 

Giáo trình Kế 

Toán Tài Chính 

Doanh Nghiệp 

Phần 2 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Kế toán 

tài chính 

doanh 

nghiệp p2 

Đúng 
657 

 

28 

Giáo trình Kế 

Toán Thương 

mại dịch vụ 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Kế toán 

thương 

mại dịch 

vụ  

Đúng 
657.8 

 

29 

Giáo trình Kế 

toán quản trị chi 

phí 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

 Kế toán 

quản trị 

p1 

Đúng 

658.151 

1 

 

30 
Giáo trình Kế 

toán Nhà nước 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Kế toán 

nhà nước 
Đúng 657.61 

31 

Giáo trình Hệ 

thống thông tin 

Kế Toán P.1 (Kế 

toán Excel) 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Hệ thống 

thông tin 

kế toán p1 

Đúng 

658.151 

1 

 



 16 

TT Tên Giáo trình Tên Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng 

cho Môn 

học /Học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách 

trong thư 

viện) 

32 

Giáo trình Hệ 

thống thông tin 

Kế Toán P.2 (Kế 

toán trên Access) 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Hệ thống 

thông tin 

kế toán 

p.2 

Đúng 

658.151 

1 

 

33 

Giáo trình Phân 

tích hoạt động 

kinh doanh 

Tập thể 

giảng viên 

khoa Quản 

trị kinh 

doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Phân tích 

hoạt động 

kinh 

doanh  

Đúng 
658.152 

 

34 
Giáo trình Kiểm 

toán 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Kiểm 

toán p1 
Đúng 

657.45 

 

35 

Giáo trình Kế 

Toán Tài Chính 

Doanh Nghiệp 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Đồ án học 

phần 
Đúng 

657 

 

36 
Giáo trình Thanh 

toán quốc tế 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Quản 

trị kinh 

doanh, 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Thanh 

toán quốc 

tế  

Đúng 
332.45 
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TT Tên Giáo trình Tên Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng 

cho Môn 

học /Học 

phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách 

trong thư 

viện) 

37 

Giáo trình 

Nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 

Nghiệp 

vụ ngân 

hàng 

thương 

mại  

Đúng 
332.12 

 

38 
Giáo trình Kiểm 

toán 

Tập thể 

giảng viên 

Khoa Tài 

chính Kế 

toán, Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2007 2 
Kiểm 

toán p2 
Đúng 657.45 

g. Danh muc̣ sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo. 

TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

1 
Acompany to 

acompany 
    1 

Anh văn 

Chuyên 

ngành 1 

Đúng 428 

2 Grammar in use     1 

Anh văn 

Chuyên 

ngành 1 

Đúng 425 

3 
Ngữ pháp tiếng 

Anh cơ bản 
    1 

Anh văn 

Chuyên 

ngành 1 

Đúng 428 

4 Enterprise 2,3     1 

Anh văn 

Chuyên 

ngành 1 

Đúng 428 

5 
Giáo trình Tự học 

Microsoft Excel 
  

Giao Thông 

Vận Tải, 

2007 

1 
Tin học Ứng 

dụng 
Đúng 005 

6 
Giáo trình Kinh tế 

vi mô và vĩ mô 

Tập thể giảng 

viên Trường 

ĐH Kinh tế 

TP.HCM 

 Trường 

ĐH Kinh tế 

TP.HCM 

1 
Kinh tế Vi 

mô 
Đúng 330 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

7 
Giáo trình Kinh tế 

vi mô và vĩ mô 

Tập thể giảng 

viên Trường 

ĐH Kinh tế 

quốc dân 

TP.HCM 

 Trường 

ĐH Kinh tế 

quốc dân 

TP.HCM 

1 
Kinh tế Vi 

mô 
Đúng 330 

8 
Giáo trình Luật 

kinh doanh 
  Thống kê 1 

Luật Kinh 

doanh  
Đúng 330 

9 
Giáo trình Luật 

kinh doanh 
  Thống kê 1 

Marketing 

căn bản  
Đúng 330 

10 
Giáo trình Luật 

kinh doanh 
  Thống kê 1 Quản trị học  Đúng 330 

11 

Mẫu soạn thảo văn 

bản dùng cho các 

cơ quan chính 

quyền địa phương 

đơn vị hành chính 

sự nghiệp 

Th.s Lê Văn In 
Chính Trị 

Quốc Gia 
1 

Quản trị văn 

phòng 
Đúng 652.1 

12 

Soạn thảo văn bản 

của các tổ chức 

Đảng, Mặt trận, 

Công Đoàn, Thanh 

niên, Phụ nữ, Cấp 

cơ sơ và trên cơ sở 

Th.s Lê Văn In 
Chính Trị 

Quốc Gia 
1 

Quản trị văn 

phòng 
Đúng 652.1 

13 
Giáo trình Địa lý 

kinh tế Việt Nam 
PGS.Văn Thái 

Giáo Dục, 

1999 
1 

Địa lý Kinh 

tế Việt Nam  
Đúng 

330.959

7 

14 
Giáo trình Địa Lý 

Kinh tế Học 

TS. Nguyễn 

Đức Tuấn 
Thống Kê 1 

Địa lý Kinh 

tế Việt Nam  
Đúng 330.9 

15 
Giáo trình Địa Lý 

Kinh tế Việt Nam 

TS. Trần Văn 

Thông 
Thống Kê 1 

Địa lý Kinh 

tế Việt Nam  
Đúng 

330.959

7 

16 
Những Con Rồng 

Lâm Bệnh 
Vũ Tuấn Anh 

Khoa Học 

Xã Hội 
1 

Địa lý Kinh 

tế Việt Nam  
Đúng 331 

17 

Giáo trình Lý 

thuyết Tài chính - 

Tiền tệ  

PGS. TS 

Dương Thị 

Bình Minh 

Giáo dục 1 
Tài chính – 

Tiền tệ P1 
Đúng 336 

18 
Giáo trình Lý 

thuyết Tài chính 

TS Dương 

Đăng Chinh 
Tài Chính 1 

Tài chính – 

Tiền tệ P1 
Đúng 336 

19 
Giáo trình Lý 

thuyết tài chính 
  Tài Chính 1 

Tài chính – 

Tiền tệ P1 
Đúng 336 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

20 

Bài giảng và Bài 

tập lý thuyết thống 

kê  

Trần Bá Nhẫn 

 Khoa 

Thống kê - 

Toán Kinh 

tế Trường 

ĐH Kinh 

Tế 

Tp.HCM 

1 

Nguyên lý 

Thống kê 

kinh tế 

Đúng 
330.101

21 

21 
Bài tập Lý thuyết 

Thống kê 

Trần Bá Nhẫn - 

Hà Văn Sơn 

 Khoa 

Thống kê - 

Toán Kinh 

tế Trường 

ĐH Kinh tế 

Tp.HCM 

1 

Nguyên lý 

Thống kê 

kinh tế 

Đúng 
330.101

21 

22 
Giáo trình Kế toán 

đại cương 
Võ Văn Nhị 

Thống kê, 

2004 
1 

Nguyên lý 

Kế toán  
Đúng 657 

23 Luật Kế toán   
Tài chính, 

2005 
1 

Nguyên lý 

Kế toán  
Đúng 

343.034

597 

24 

Hệ thống chuẩn 

mực kế toán Việt 

Nam 

  
Tài chính, 

2006 
1 

Nguyên lý 

Kế toán  
Đúng 657.1 

25 
Tài chính doanh 

nghiệp hiện đại 

PGS.TS Trần 

Ngọc Thơ 
Giáo dục 1 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp P1 

Đúng 658.152 

26 
Quản trị tài chính 

căn bản 

TS Nguyễn 

Quang Thu 
Giáo dục 1 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp P1 

Đúng 658.152 

27 
Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

Nguyễn Hải 

Sản 
Thống kê 1 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp P1 

Đúng 658.152 

28 Quản trị tài chính 
TS Nguyễn Văn 

Thuận 

TP Hồ Chí 

Minh 
1 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp P1 

Đúng 658.15 

29 
Giáo trình Toán 

Tài chính 

TS. Lại Tiến 

Dĩnh 

Thống Kê, 

1998 
1 

Toán Tài 

chính  
Đúng 336 

30 
Giáo trình Toán 

Tài chính 

TS. Nguyễn 

Ngọc Định, 

Th.S Nguyễn 

Thị Liên Hoa, 

Th.S Bùi Hữu 

Phước 

Thống kê, 

1999 
1 

Toán Tài 

chính  
Đúng 336 

31 
Tài chính doanh 

nghiệp hiện đại 

PGS.TS Trần 

Ngọc Thơ 
Giáo dục 1 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp P2 

Đúng 658.152 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

32 
Quản trị tài chính 

căn bản 

TS Nguyễn 

Quang Thu 
Giáo dục 1 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp P2 

Đúng 658.152 

33 
Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 

Nguyễn Hải 

Sản 
Thống kê 1 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp P2 

Đúng 658.152 

34 Quản trị tài chính 
TS Nguyễn Văn 

Thuận 

Tp Hồ Chí 

Minh 
1 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp P2 

Đúng 658.15 

35 
Nguyên lý thực 

hành bảo hiểm 

Nguyễn Tiến 

Hùng (chủ 

biên) 

Tài chính, 

2007 
1 

Nguyên lý 

Bảo hiểm  
Đúng 658 

36 
Phân tích hoạt 

động doanh nghiệp 

Nguyễn Tấn 

Bình 

Trường ĐH 

Quốc gia 

Tp Hồ Chí 

Minh 

1 
Quản trị Dự 

án đầu tư 
Đúng 658.152 

37 
Thẩm định dự án 

đầu tư 
Vũ Công Tuấn 

Tp Hồ Chí 

Minh, 1999 
1 

Quản trị Dự 

án đầu tư 
Đúng 332.6 

38 
Dự án và kế hoạch 

kinh doanh 

Đỗ Minh 

Cương 

Chính trị 

quốc gia, 

2000 

1 
Quản trị Dự 

án đầu tư 
Đúng 658.001 

39 

Excel ứng dụng 

trong quản trị tài 

chính 

Đinh Thế Hiển 
Thống kê, 

2002 
1 

Quản trị Dự 

án đầu tư 
Đúng 005.15 

40 

Quản trị dự án đầu 

tư trong nước và 

quốc tế 

PGS.TS 

Nguyễn Thanh 

Thu 

Thống kê, 

1996 
1 

Quản trị Dự 

án đầu tư 
Đúng 658.404 

41 
Thị trường chứng 

khoán 

Tiến sĩ Bùi Thị 

Kim Yến 
Thống kê 1 

Thị trường 

Chứng khoán  
Đúng 332.642 

42 
Excel ứng dụng 

trong tài chính 
Đinh Thế Hiển 

Thống kê, 

2002 
1 

Thị trường 

Chứng khoán  
Đúng 005 

43 

Các văn bản quy 

phạm pháp luật về 

thuế 

    1 Thuế Đúng 343 

44 

Các tạp chí, tài liệu 

đăng trên các 

phương tiện thông 

tin đại chúng 

    1 Thuế Đúng 384 

45 
Giáo trình Kế toán 

tài chính 

 Trần Xuân 

Nam 

Thống Kê, 

2010 
1 

Kế toán Tài 

chính Doanh 

nghiệp  P1 

Đúng 657 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

46 Luật Kế Toán   
Tài chính, 

2005 
1 

Kế toán Tài 

chính Doanh 

nghiệp  P1 

Đúng 
343.034

597 

47 

Hệ thống chuẩn 

mực kế toán Việt 

Nam 

  
Tài chính, 

2006 
1 

Kế toán Tài 

chính Doanh 

nghiệp  P1 

Đúng 657.1 

48 
Chế độ kế toán 

doanh nghiệp 
  

Bộ Tài 

Chính, 

2006 

1 

Kế toán Tài 

chính Doanh 

nghiệp  P1 

Đúng 657.63 

49 
Giáo trình Kế toán 

tài chính 

 Trần Xuân 

Nam 

Thống Kê, 

2010 
1 

Kế toán Tài 

chính Doanh 

nghiệp  P2 

Đúng 657 

50 Luật Kế Toán   
Tài chính, 

2005 
1 

Kế toán Tài 

chính Doanh 

nghiệp  P2 

Đúng 
343.034

597 

51 

Hệ thống chuẩn 

mực kế toán Việt 

Nam 

  
Tài chính, 

2006 
1 

Kế toán Tài 

chính Doanh 

nghiệp  P2 

Đúng 657.1 

52 
Chế độ kế toán 

doanh nghiệp 
  

Bộ Tài 

Chính, 

2006 

1 

Kế toán Tài 

chính Doanh 

nghiệp  P2 

Đúng 657.63 

53 
Giáo trình Kế toán 

tài chính 

 Trần Xuân 

Nam 

Thống Kê, 

2010 
1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 657 

54 
Kế toán thương 

mại 
Hà Xuân Thạch 

Thống Kê, 

2005 
1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 657.7 

55 
Kế Toán Thương 

Mại 
Trần Phú Giang 

Thống Kê, 

2005 
1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 657.7 

56 Luật Kế Toán   
Tài chính, 

2005 
1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 
343.034

597 

57 

Hệ thống chuẩn 

mực kế toán Việt 

Nam 

  
Tài chính, 

2006 
1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 657.8 

58 
Chế độ kế toán 

doanh nghiệp 
  

Bộ Tài 

Chính, 

2006 

1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 657.63 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

59 

Hệ thống các thông 

tư hướng dẫn các 

chuẩn mực kế toán 

do Bộ Tài Chính 

ban hành 

    1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 343 

60 

Các thông tư 

hướng dẫn về thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp và thuế 

GTGT do Bộ Tài 

Chính hoặc Tổng 

cục thuế ban hành 

    1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 343 

61 

QĐ 206/2003/QĐ 

– BTC về trích 

khấu hao tài sản cố 

định 

    1 

Kế toán 

Thương mại 

Dịch vụ  

Đúng 343 

62 
Giáo trình Kiểm 

toán 

Tập thể tác giả 

Khoa Kiểm 

Toán - Kế 

Toán, Trường 

ĐH Kinh Tế 

TP.HCM 

Trường ĐH 

Kinh tế 

TP.HCM 

1 
Kế toán 

Quản trị P1 
Đúng 658.151 

63 Kế toán chi phí 

Khoa Kế toán  - 

Kiểm toán 

Trường ĐH 

Kinh tế 

TP.HCM 

Trường ĐH 

Kinh tế 

TP.HCM 

1 
Kế toán 

Quản trị P1 
Đúng 657.42 

64 
Bài tập Kế toán chi 

phí 

PGS.TS Phạm 

Văn Dược – 

ThS. Đào Tất 

Thắng 

  1 
Kế toán 

Quản trị P1 
Đúng 

657.420

76 

65 

Hệ thống các thông 

tư hướng dẫn các 

chuẩn mực kế toán 

do Bộ Tài Chính 

ban hành 

    1 
Kế toán 

Quản trị P1 
Đúng 343 

66 

Các thông tư 

hướng dẫn về thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp và thuế 

GTGT do Bộ Tài 

Chính hoặc Tổng 

cục thuế ban hành 

    1 
Kế toán 

Quản trị P1 
Đúng 343 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

67 

QĐ 206/2003/QĐ 

– BTC về trích 

khấu hao tài sản cố 

định 

    1 
Kế toán 

Quản trị P1 
Đúng 343 

68 

Hệ thống kế toán 

hành chánh sự 

nghiệp 

  
Tài chính, 

2004 
1 

Kế toán Nhà 

nước 
Đúng 657.61 

69 

Hệ thống các thông 

tư hướng dẫn các 

chuẩn mực kế toán 

do Bộ Tài Chính 

ban hành 

    1 
Kế toán Nhà 

nước 
Đúng 343 

70 

Các thông tư 

hướng dẫn về thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp và thuế 

GTGT do Bộ Tài 

Chính hoặc Tổng 

cục thuế ban hành 

    1 
Kế toán Nhà 

nước 
Đúng 343 

71 

Quyết định 

206/2003/QĐ – 

BTC về trích khấu 

hao tài sản cố định 

    1 
Kế toán Nhà 

nước 
Đúng 343 

72 

Hướng dẫn thực 

hành kế toán trên 

Excel 

Trần Văn 

Thắng 
  1 

Hệ thống 

Thông tin Kế 

toán P1 

Đúng 657 

73 
Hướng dẫn thực 

hành Excel 
Ông Văn Thông   1 

Hệ thống 

Thông tin Kế 

toán P1 

Đúng 005 

74 
Giáo trình 

Microsoft Access 

Trường ĐH 

Khoa học Tự 

Nhiên 

Trường ĐH 

Khoa học 

Tự Nhiên 

1 

Hệ thống 

Thông tin Kế 

toán P2 

Đúng 005 

75 Kế toán chi phí 

Khoa Kế toán  - 

Kiểm toán 

Trường ĐH 

Kinh tế 

TP.HCM 

Trường ĐH 

Kinh tế 

TP.HCM 

1 

Phân tích 

Hoạt động 

Kinh doanh  

Đúng 657.42 

76 
Bài tập Kế toán chi 

phí 

PGS.TS Phạm 

Văn Dược – 

ThS. Đào Tất 

Thắng 

  1 

Phân tích 

Hoạt động 

Kinh doanh  

Đúng 
657.420

76 

77 
Phân tích Hoạt 

động Kinh doanh 

TS. Phạm Văn 

Dược 
Thống Kê 1 

Phân tích 

Hoạt động 

Kinh doanh  

Đúng 658.152 



 24 

TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

78 
Giáo trình Kiểm 

toán 

Tập thể tác giả 

Khoa Kiểm 

Toán - Kế 

Toán, Trường 

ĐH Kinh Tế 

TP.HCM 

 Trường 

ĐH Kinh tế 

TP.HCM 

1 Kiểm toán P1 Đúng 657.45 

79 Kế toán tài chính  

Trường ĐH 

Kinh Tế 

TP.HCM 

Thống Kê, 

2006 
1 

Đồ án học 

phần 
Đúng 658 

80 
Kế toán thương 

mại  
Hà Xuân Thạch 

Thống Kê, 

2005 
1 

Đồ án học 

phần 
Đúng 657.8 

81 
Kế Toán Thương 

Mại 
Trần Phú Giang 

Thống Kê, 

2005 
1 

Đồ án học 

phần 
Đúng 657.8 

82 Luật Kế toán   
Tài chính, 

2005 
1 

Đồ án học 

phần 
Đúng 343.035 

83 

Hệ thống chuẩn 

mực kế toán Việt 

Nam  

  
Tài chính, 

2006 
1 

Đồ án học 

phần 
Đúng 657.8 

84 
Chế độ kế toán 

doanh nghiệp 
  

Bộ Tài 

Chính, 

2006 

1 
Đồ án học 

phần 
Đúng 657.63 

85 
Kỹ thuật nghiệp vụ 

xuất khẩu 

TS. Vũ Hữu 

Tựu 
  1 

Thanh toán 

Quốc Tế  
Đúng 658 

86 Incoterm 2000     1 
Thanh toán 

Quốc Tế  
Đúng 004 

87 

Những tình huống 

đặc biệt trong 

thanh toán quốc tế 

Nguyễn Ninh 

Kiều 
  1 

Thanh toán 

Quốc Tế  
Đúng 658 

88 
Nghiệp vụ Ngân 

hàng Thương mại 

Nguyễn Thị 

Mùi 
2005 1 

Nghiệp vụ 

Ngân hàng 

Thương mại  

Đúng 332.12 

89 
Quản trị Ngân 

hàng Thương mại 

Nguyễn Thị 

Mùi 
2006 1 

Nghiệp vụ 

Ngân hàng 

Thương mại  

Đúng 332.12 

90 
Nghiệp vụ Ngân 

hàng Thương mại 
Lê Văn Tư   1 

Nghiệp vụ 

Ngân hàng 

Thương mại  

Đúng 332.12 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

91 
Giáo trình Kiểm 

toán 

Tập thể tác giả 

Khoa Kế toán - 

Kiểm toán, 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Tp.HCM 

Trường ĐH 

Kinh tế 

Tp.HCM 

1 Kiểm toán P2 Đúng 657.45 

92 
Principles of 

Auditing 

W.B Meigs, 

O.R. 

Whitington, 

K.Pany and R.F 

Meigs 

  1 Kiểm toán P2 Đúng 657.45 

DANH MỤC SÁCH ĐIỆN TỬ 

1 

22 điều luật 

Marketing không 

thể thiếu 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

2 

50 ý tưởng tối ưu 

để giữ lấy khách 

hàng 

Paul R.Timm 
TP. Hồ Chí 

Minh, 2002 
1 Quản trị học Đúng Ebook 

3 

100 quy luật bất 

biến để thành công 

trong kinh doanh 

Brain Tracy Trẻ, 2000 1 Quản trị học Đúng Ebook 

4 

Ngân hàng và 

nghiệp vụ ngân 

hàng 

Trần Hoàng 

Hiệp 
 1 

Kế toán ngân 

hàng 
Đúng Ebook 

5 
Bí quyết kinh 

doanh trên mạng 

Joe Vitale &  Jo 

Han Mok 

Lao động 

& Xã hội, 

2007 

1 Quản trị học Đúng Ebook 

6 
Các kỹ thuật trợ 

giúp ra quyết định 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

7 

Thẩm định dự án: 

Chương trình 

giảng dạy kinh tế 

Fulbright 2005-

2006 

Nguyễn Thị 

Xinh Xinh dịch 
 1 

Quản trị dự 

án đầu tư 
Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

8 

Báo cáo chuyên đề 

nhóm 3: Đánh giá 

cải cách hành 

chính Nhà nước 

trong lĩnh vực tổ 

chức bộ máy hành 

chính nhà nước-vai 

trò, chức năng, 

trách nhiệm và cơ 

cấu 

Bùi Đức Bền 2000 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

9 

Báo cáo chuyên đề 

nhóm 4: Đánh giá 

cải cách hành 

chính nhà nước 

trong lĩnh vực 

quản lý và phát 

triển nguồn nhân 

lực (Đội ngũ cán 

bộ công chức nhà 

nước) 

Chu Văn Thành 2000 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

10 

Báo cáo chuyên đề 

nhóm 5: Đánh giá 

cải cách hành 

chính trong lĩnh 

vực tài chính công 

Nguyễn Công 

Nghiệp 
2000 1 

Kế toán tài 

chính doanh 

nghiệp 

Đúng Ebook 

11 

Báo cáo tổng hợp: 

đánh giá cải cách 

hành chính nhà 

nước 

Đinh Duy Hòa 2000 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

12 

Cẩm nang quả trị 

doanh nghiệp tập 

15 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

13 

Cẩm nang quả trị 

doanh nghiệp tập 

16 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

14 

Cẩm nang quả trị 

doanh nghiệp tập 

17 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

15 
Cẩm nang quả trị 

doanh nghiệp tập 3 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

16 
Chiến lược cạnh 

tranh 

Michael E. 

Porter 
Trẻ, 2009 1 

Phân tích 

hoạt động 

kinh doanh 

Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

17 
Chiến lược kinh 

doanh hiệu quả 

Đại học 

Harvard 
 1 

Phân tích 

hoạt động 

kinh doanh 

Đúng Ebook 

18 

Giáo trình Tài 

chính Chứng 

khoán Ngân hàng 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Thị trường 

chứng khoán 
Đúng Ebook 

19 

Chứng khoán: Cổ 

phiếu & thị trường 

Tập 1 

Hà Hưng Quốc  1 
Thị trường 

chứng khoán 
Đúng Ebook 

20 
Đại cương về tiền 

tệ 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

21 
Đàm phán trong 

kinh doanh quốc tế 

Đoàn Thị Hồng 

Vân 
2011 1 

Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

22 
Đàm phán trong 

ngoại thương 

Tài liệu tham 

khảo 
2011 1 

Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

23 

Để tiến thân trong 

công việc: nhân 

viên trong thế giới 

phẳng 

Nhóm sức sống 

mới 
Trẻ, 2008 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân 

sự 

Đúng Ebook 

24 
Để thành công 

trong đàm phán 

Roger Fisher, 

William Ury, 

Bruce Patton, 

Hiệu đinh: Vũ 

Thai Ha, MBA 

Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007 
1 

Kỹ năng giao 

tiếp 
Đúng Ebook 

25 
Điều hành một 

cuộc họp 

Lưu Trường 

Văn 
 1 

Kỹ năng giao 

tiếp 
Đúng Ebook 

26 Định giá cổ phiếu 

Chương trình 

giảng dạy kinh 

tế Fulbright 

2005-2006 

 1 
Toán tài 

chính 
Đúng Ebook 

27 

Định giá quá cao 

tỷ giá hối đoái và 

bảo hộ mậu dịch 

Howard J. 

Shatz & David 

G. Tarr, Biên 

dịch: Kim Chi 

2006 1 
Kinh tế tài 

chính quốc tế 
Đúng Ebook 

28 Định giá trái phiếu 

Chương trình 

giảng dạy kinh 

tế Fulbright 

2006-2007 

2007 1 
Thị trường 

chứng khoán 
Đúng Ebook 

29 

English for 

Business 

Administration 

  1 

Anh văn 

chuyên 

ngành 

Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

30 

Giáo trình  Kinh tế 

chính trị Mác – 

Lênin: (Dùng cho 

khối ngành kinh tế 

- quản trị kinh 

doanh trong các 

trường đại học, cao 

đẳng) 

Chu Văn Cấp, 

…[và những 

người khác] 

 1 

Những 

nguyên lý cơ 

bản của chủ 

nghĩa Marx - 

Lenin 

Đúng Ebook 

31 

Giáo trình Kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin Mác - Lênin 

(Dùng cho các 

khối ngành không 

chuyên Kinh tế - 

Quản trị kinh 

doanh trong các 

trường đại học và 

cao đẳng) 

Nguyễn Văn 

Hảo, … [và 

những người 

khác] 

 1 

Những 

nguyên lý cơ 

bản của chủ 

nghĩa Marx - 

Lenin 

Đúng Ebook 

32 
Giá và chiến lược 

giá 

Nguyễn Quỳnh 

Chi 
Trẻ, 2001 1 

Tài chính 

doanh nghiệp 
Đúng Ebook 

33 

Bài giảng: Giải các 

bài toán tối ưu và 

thống kê trên 

Microsoft Excel 

Bùi Thế Tâm  1 

Tin học ứng 

dụng ngành 

kế toán 

Đúng Ebook 

34 

Chuyên đề: Giao 

tiếp trong hoạt 

động quản trị kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
 1 

Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

35 

Giáo trình giao 

dịch và đàm phán 

kinh doanh 

Hoàng Đức 

Thân 

Thống kê, 

2006 
1 

Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

36 
Giáo trình kế 

hoạch kinh doanh 
Bùi Đức Tuân 

Lao động 

và Xã hội, 

2005 

1 Quản trị học Đúng Ebook 

37 
Giáo trình kế toán 

máy 

Nguyễn Văn 

Tân 

Hà Nội, 

2005 
1 

Nguyên lý kế 

toán 
Đúng Ebook 

38 
Giáo trình kiểm 

toán 
Trần Long 

Hà Nội, 

2005 
1 Kế toán Đúng Ebook 

39 
Giáo trình khoa 

học hàng hoá 
Phan Thị Thuý 

Hà Nội, 

2005 
1 

Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

40 
Giáo trình nghiệp 

vụ thư ký 

Lương Minh 

Việt 

Hà Nội, 

2005 
1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

41 
Giáo trình quản lý 

dự án đầu tư 

Từ Quang 

Phương 

Lao động 

và xã hội, 

2005 

1 
Quản trị dự 

án đầu tư 
Đúng Ebook 

42 Quản trị tài chính 

Vũ Quang Kết 

(chủ biên), 

Nguyễn Văn 

Tấn 

Hà Nội, 

2007 
1 

Quản trị tài 

chính                                                                      

& kế toán 

quản trị 

Đúng Ebook 

43 

Giáo trình thuế: 

Sách dùng cho sinh 

viên các ngành 

kinh tế-kỹ thuật 

Nguyễn Xuân 

Quảng 

Giao thông 

vận tải, 

2004 

1 Báo cáo thuế Đúng Ebook 

44 Tài chinh-Tiền tệ 
Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

45 
Chất lượng toàn 

diện 

ĐH Kinh tế Đà 

Nẵng 
 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

46 

Hệ thống chuẩn 

mực kế toán Việt 

Nam 

Bộ Tài chính  1 
Nguyên lý kế 

toán 
Đúng Ebook 

47 
Hướng dẫn lập kế 

hoạch kinh doanh 

David 

H.BangS.JR 

Lao động 

và xã hội, 

2006 

1 
Tài chính 

doanh nghiệp 
Đúng Ebook 

48 

Giáo trình hướng 

dẫn nội dung thực 

tập và viết báo cáo 

thực tập tốt nghiệp 

chuyên ngành kế 

toán DNSX: Dùng 

trong các trường 

THCN 

Trần Long chủ 

biên 

Hà Nội, 

2005 
1 

Khóa luận tốt 

nghiệp 
Đúng Ebook 

49 
Giáo trình kiểm 

toán 1 và 2 

Đoàn Văn 

Hoạt, Mai 

Hoàng Minh 

 1 Kế toán 1 Đúng Ebook 

50 
Kinh doanh là văn 

minh 

Tài liệu tham 

khảo giảng dạy 

Investvietnam 

và www.saga.vn 

 1 Quản trị học Đúng Ebook 

51 
Kinh tê Vi mô: Bài 

tap thực hành 1 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Kinh tế vi mô Đúng Ebook 

52 Kinh tế phát triển 
Phan Thúc 

Huân 

Thống kê, 

2006 
1 

Kinh tế phát 

triển 
Đúng Ebook 



 30 

TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

53 
Kỹ năng điều hành 

hội thảo 

Phan Quốc 

Việt, Nguyễn 

Huy Hoàng 

 1 
Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

54 
Kỹ năng đọc hiệu 

quả 

Tâm Việt 

Group 
 1 

Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

55 

Kỹ năng giảng 

dạy, học qua trải 

nghiệm 

Tâm Việt 

Group 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

56 
Kỹ năng giao 

quyền 

Tâm Việt 

Group 
 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân 

sự 

Đúng Ebook 

57 
Kỹ năng lãnh đạo 

theo tình huống 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân 

sự 

Đúng Ebook 

58 
Kỹ năng phỏng 

vấn tìm việc 

Phan Quốc 

Việt, Nguyễn 

Huy Hoàng 

 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân 

sự 

Đúng Ebook 

59 
Kỹ năng quản lý 

hồ sơ 
  1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

60 
Kỹ năng quản lý 

thời gian 

Tâm Việt 

Group 
 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

61 
Kỹ năng quản lý 

xung đột 

Tâm Việt 

Group 
 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

62 
Kỹ năng viết báo 

cáo 

Tâm Việt 

Group 
 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

63 Kế hoạch hoá 
Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 

64 

Khuếch chương 

sản phẩm và quảng 

cáo 

Nguyễn Quỳnh 

Chi 
Trẻ, 2001 1 

Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

65 

Làm thế nào để trở 

thành nhân viên 

tiếp thị xuất xắc 

Hải Yến 

Lao động 

và xã hội, 

2008 

1 
Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

66 

Làm việc hiệu quả 

với công cụ to-do 

list! 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

67 

Làn sóng thứ ba: 

kỷ nguyên mới 

trong ngành kinh 

doanh theo mạng 

RICHARD 

POE, Người 

dịch : Cù 

Hoàng Đức 

THẾ GIỚI, 

2003 
1 Quản trị học Đúng Ebook 

68 
Lập kế hoạch kinh 

doanh 

Tâm Việt 

Group 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

69 
Lý thuyết tài chính 

tiền tệ 

Dương Thị 

Bình Minh, Sử 

Đình Thành 

(đồng chủ biên) 

Thống kê, 

2004 
1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

70 

Chiến lược phát 

triển cho ngành 

logistics  Việt Nam 

đến năm 2010 

Dương Quang 

Duy 

Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007 
1 

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

Đúng Ebook 

71 

Một số lý thuyết cơ 

bản mà người quản 

lý tài chính doanh 

nghiệp cần nắm bắt 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Tài chính 

doanh nghiệp 
Đúng Ebook 

72 

Ngân hàng câu hỏi 

marketing căn bản 

dành cho đối tượng 

đại học từ xa 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

73 

Ngân hàng câu hỏi 

trắc nghiệm về tài 

chính 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Tài chính 

doanh nghiệp 
Đúng Ebook 

74 
Ngân hàng đề thi: 

môn quản lý dự án 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị dự 

án đầu tư 
Đúng Ebook 

75 

Ngân hàng đề thi 

hết học phần học 

phần: quản trị 

chiến lược 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị 

chiến lược 
Đúng Ebook 

76 

Ngân hàng đề thi 

hết học phầnhọc 

phần: quản trị dự 

án đầu tư 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị dự 

án đầu tư 
Đúng Ebook 

77 

Ngân hàng đề thi 

hết học phần: quản 

trị học 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

78 

Ngân hàng đề thi 

hết học phần: quản 

trị nguồn nhân lực 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân 

sự 

Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

79 

Ngân hàng đề thi 

hết học phần: quản 

trị sản xuất 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị điều 

hành 
Đúng Ebook 

80 

Ngân hàng đề thi 

hết học phần: 

thống kê doanh 

nghiệp 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 

Đúng Ebook 

81 

Bài giảng chuyên 

đề: Ngân hàng 

thương mại 

Trần Hoàng 

Ngân 
 1 

Kế toán ngân 

hàng 
Đúng Ebook 

82 
Nghiệp vụ tín dụng 

cho doanh nghiệp 

Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 
 1 

Tài chính 

doanh nghiệp 
Đúng Ebook 

83 
Người bán hàng vĩ 

đại nhất thế giới 

Og Mandino, 

người dịch: thái 

hùng tâm 

Tp. Hồ Chí 

Minh, 2006 
1 Quản trị học Đúng Ebook 

84 Nguyên lý kế toán 
Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Nguyên lý kế 

toán 
Đúng Ebook 

85 

Nguyên tắc và 

phương pháp thẩm 

định giá 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Kế toán quản 

trị 
Đúng Ebook 

86 

Những điều cần 

nhớ khi thương 

lượng 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

87 

Những gì người ta 

không dạy bạn tại 

trường kinh doanh 

harvard 

Mark Mc 

Cormack 

Thống kê , 

1994 
1 

Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

88 
Những nguyên lý 

tiếp thị 

Trần Văn 

Chánh chủ biên 
Thống kê 1 

Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

89 

Phân tích các báo 

cáo tài chính công 

ty: Chương trình 

giảng dạy kinh tế 

Fulbright 

Nguyễn Minh 

Kiều 
2008 1 

Kế toán tài 

chính doanh 

nghiệp 

Đúng Ebook 

90 Phân tích tài chính 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm 

Imexpharm 

 1 
Kế toán quản 

trị 
Đúng Ebook 

91 

Đề cương môn 

học: Phân tích tín 

dụng và cho vay 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Kế toán ngân 

hàng 
Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

92 

Phân tích thị 

trường người tiêu 

dùng và hành vi 

của người mua 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Hành vi 

người tiêu 

dùng 

Đúng Ebook 

93 

Phân tích hoạt 

động sản xuất kinh 

doanh 

Phạm Quốc 

Luyến 
 1 

Phân tích 

hoạt động 

kinh doanh 

Đúng Ebook 

94 
Phương thức dẫn 

đầu thị trường 

MICHAEL 

TREACY & 

FRED 

WIERSEMA, 

Lê Hồng Dung 

dịch 

TRẺ, 1995 1 
Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

95 Quản lý dự án Phan Thế Vinh 2006 1 

Quản trị dự 

án đầu tư & 

kế toán quản 

trị 

Đúng Ebook 

96 
Quản trị chất lượng 

toàn diện 

ĐH Kinh tế Đà 

Nẵng 
 1 

Kế toán quản 

trị 
Đúng Ebook 

97 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 
  1 

Quản trị 

chuỗi cung 

ứng 

Đúng Ebook 

98 
Ra vào thực thi 

quyết định 

Phan Quốc 

Việt, Nguyễn 

Huy Hoàng 

 1 Quản trị học Đúng Ebook 

99 
Nguyên lý kinh tế 

học phần vĩ mô 
Hoàng Yến 2008 1 

Kinh tế Vĩ 

mô 
Đúng Ebook 

100 
Sổ tay chứng 

khoán 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Thị trường 

chứng khoán 
Đúng Ebook 

101 Sổ tay tín dụng 
Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Thị trường 

chứng khoán 
Đúng Ebook 

102 

Tài chính phát 

triển thị trường, 

định chế và chi phí 

giao dịch: Chương 

trình Giảng dạy 

Kinh tế Fulbright 

Niên khóa 2005 – 

2006 

Biên dịch: Hải 

Đăng 

Hiệu đính: Tự 

Anh 

 

 1 
Tài chính 

doanh nghiệp 
Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

103 Tài chính-Tiền tệ 

Trần Ái Kết,  

 Phan Tùng 

Lâm, 

 Nguyễn Thị 

Lương, Đoàn 

Thị Cẩm Vân,  

 Phạm Xuân 

Minh 

 1 
Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

104 
Đề thi trắc nghiệm 

môn kinh tế vĩ mô 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

105 
Đề cương lịch sử 

kinh tế quốc dân 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Địa lý kinh tế Đúng Ebook 

106 
Tạo động lực làm 

việc 

Phan Quốc 

Việt, Nguyễn 

Huy Hoàng 

 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân 

sự 

Đúng Ebook 

107 Tiền tệ-Ngân hàng 
Nguyễn Đăng 

Đờn 

Thống kê, 

2004 
1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

108 Tiền tệ-Ngân hàng 
Nguyễn Minh 

Kiều 

Thống kê, 

2006 
1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

109 
Tiền và hoạt động 

ngân hàng 
Lê Vinh Danh 

Giao thông 

vận tải, 

2009 

1 
Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

110 
Tinh hoa quản trị 

của Druker 

Nguyễn Dương 

Hiếu 
Trẻ 1 Quản trị học Đúng Ebook 

111 Tinh thần đồng đội 
Tâm Việt 

Group 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

112 
Tổng quan về chế 

độ Kế toán HCSN 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Nguyên lý kế 

toán 
Đúng Ebook 

113 

Tổng quan về kinh 

nghiệm: Chương 

trình Giảng dạy 

Kinh tế Fulbright 

R. M. Bird & 

O. Oldman, 

Biên dịch: Kim 

Chi 

2006 1 Kinh tế vi mô Đúng Ebook 

114 

Tổng quan về phân 

tích tài chính: 

Chương trình 

Giảng dạy Kinh tế 

Fulbright 

Nguyễn Minh 

Kiều 
 1 

Kế toán quản 

trị 
Đúng Ebook 

115 Tư duy phát triển 
Tâm Việt 

Group 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

116 

Bài giảng thanh 

toán và tín dụng 

quốc tế 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Kế toán ngân 

hàng 
Đúng Ebook 

117 
Thấu hiểu tiếp thị 

từ A đến Z 

Philip Kotler, 

Lê Hoàng Anh 

dịch 

Trẻ, 2008 1 
Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

118 

Thời giá tiền tệ và 

mô hình chiết khấu 

dòng tiền: Chương 

trình Giảng dạy 

Kinh tế Fulbright 

Nguyễn Minh 

Kiều 
2007 1 

Toán tài 

chính 
Đúng Ebook 

119 
Thống kê doanh 

nghiệp 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 

Đúng Ebook 

120 
Bài giảng thanh 

toán quốc tế 

Phan Thị Minh 

Lý 
Huế, 2006 1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 
Đúng Ebook 

121 
10 “siêu” quy luật 

bán hàng 
bantinsom.com 

(theo Bwportal ) 
 1 

Quản trị bán 

hàng 
Đúng Ebook 

122 

10 phẩm chất cần 

có của một chuyên 

gia bán hàng 

chuyên nghiệp 

Nguyễn Văn 

Tiếng Sưu tầm 

trên Internet 

 1 
Quản trị bán 

hàng 
Đúng Ebook 

123 

14 bí quyết giúp tư 

duy nhanh nhạy 

hơn 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

124 
100 điều doanh 

nhân trẻ cần biết 
Minh An 

Thegioiweb

site.net 
1 Quản trị học Đúng Ebook 

125 

100 cuốn sách 

quản trị kinh doanh 

hay nhất mọi thời 

đại 

Jack Covert, 

Todd Sattersten 

Portfolio, 

2009 
1 Quản trị học Đúng Ebook 

126 

Bài giảng môn 

kinh tế quốc tế 

(Dành cho SV hệ 

Đại học và Cao 

đẳng khối ngành 

Kinh tế) 

Huỳnh Minh 

Triết 
2010 1 

Kinh tế quốc 

tế 
Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

127 
Blue ocean 

strategy 

W. Chan Kim, 

Renée 

Mauborgne 

Harvard 

Business 

School 

Publishing 

Corporation

, 2005 

1 Quản trị học Đúng Ebook 

128 
Hoang gia market 

solution 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

129 

Giải quyết các 

tranh chấp kinh 

doanh thương mại 

Lê Minh Nhựt 2006 1 
Luật kinh 

doanh 
Đúng Ebook 

130 
Chiếc xe lexus và 

cây oliu 

Thomas 

L.Friedman 

Washingto

n DC, 1999 
1 Quản trị học Đúng Ebook 

131 

Đề cương bài 

giảng tham khảo 

môn học lý thuyết 

tài chính tiền tệ 

(Dành cho sinh 

viên hệ chính quy) 

Tài liệu tham 

khảo 
2005 1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

132 
Đừng bao giờ đi ăn 

một mình 

Keith Ferrazzi. 

Tahl Raz; Dịch 

giả: Trần Thị 

Ngân Tuyến 

Trẻ, 2009 1 Quản trị học Đúng Ebook 

133 

Giáo trình kinh tế 

thương mại (Dùng 

cho các trường 

THCN) 

Trần Thuý 

Loan 

Hà Nội, 

2005 
1 Kinh tế vi mô Đúng Ebook 

134 
Giáo trình kinh tế 

công cộng Tập 1 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Kinh tế vi mô Đúng Ebook 

135 

Giáo trình kinh tế 

công nghiệp và 

quản lý chất lượng 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị điều 

hành 
Đúng Ebook 

136 

Giáo trình kinh tế 

chính trị (Dùng 

trong các trường, 

lớp trung học kinh 

tế) 

Phạm Quang 

Phan 

Giáo dục, 

2006 
1 

Những 

nguyên lý cơ 

bản của chủ 

nghĩa Marx - 

Lenin 

Đúng Ebook 

137 
Giáo trình kinh tế 

du lịch 

Nguyễn Văn 

Đính, Trần Thị 

Minh Hoà 

Lao động 

xã hội, 

2006 

1 Quản trị học Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học 

/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

138 
Giáo trình kinh tế 

học đại cương 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Kinh tế vi mô Đúng Ebook 

139 
Giáo trình kinh tế 

học vĩ mô 

Vũ Kim Dũng 

chủ biên 
 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

140 
Giáo trình kinh tế 

học 

Nguồn 

Tailieu.vn 
 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

141 
Giáo trình kỹ thuật 

kinh tế lâm nghiệp 

Nguồn 

http://www.foxi

tsoftware.com 

 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

142 Kinh tế luật Lê Nết 
Tri thức, 

2006 
1 

Luật kinh 

doanh 
Đúng Ebook 

143 
Giáo trình Kinh tế 

lượng (Phần 1) 

Lê Hồng Nhật, 

Trần Thiện 

Trúc Phượng 

ĐHQG 

TPHCM, 

2007 

1 
Kinh tế 

lượng 
Đúng Ebook 

144 
Giáo trình Kinh tế 

lượng (Phần 2) 

Lê Hồng Nhật, 

Trần Thiện 

Trúc Phượng 

ĐHQG 

TPHCM, 

2007 

1 
Kinh tế 

lượng 
Đúng Ebook 

145 
Giáo trình Kinh tế 

lượng (Phần 3) 

Lê Hồng Nhật, 

Trần Thiện 

Trúc Phượng 

ĐHQG 

TPHCM, 

2007 

1 
Kinh tế 

lượng 
Đúng Ebook 

146 
Giáo trình Kinh tế 

lượng (Phần 4) 

Lê Hồng Nhật, 

Trần Thiện 

Trúc Phượng 

ĐHQG 

TPHCM, 

2007 

1 
Kinh tế 

lượng 
Đúng Ebook 

147 
Giáo trình Kinh tế 

lượng (Phần 5) 

Lê Hồng Nhật, 

Trần Thiện 

Trúc Phượng 

ĐHQG 

TPHCM, 

2007 

1 
Kinh tế 

lượng 
Đúng Ebook 

148 
Giáo trình kinh tế 

Maketing 

Nguyễn Văn 

Thoan 

Trường ĐH 

Ngoại 

Thương 

Tp.HCM 

1 
Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

149 
Giáo trình Kinh tế 

nguồn nhân lực 
  1 

Quản trị tài 

nguyên nhân 

sự 

Đúng Ebook 

150 
Bài giảng môn 

kinh tế quốc tế 

Huỳnh Minh 

Triết 

Tailieu.vn, 

2010 
1 

Kinh tế quốc 

tế 
Đúng Ebook 

151 
Giáo trình Kinh tế 

tài nguyên đất 
   Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 
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xuất bản 

số 
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Sử dụng cho 
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/học phần 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

152 
Giáo trình Kinh tế 

vi mô 

Khoa Công 

Nghệ Thông 

Tin ĐH Bách 

Khoa HN 

 1 Kinh tế vi mô Đúng Ebook 

153 Tiền tệ ngân hàng 
Nguyễn Minh 

Kiều 

Thống kê, 

2006 
1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

154 
Giáo trình kế toán 

ngân hàng 
  1 

Kế toán ngân 

hàng 
Đúng Ebook 

155 
Giáo trình kinh tế 

bảo hiểm 

Nguyễn Viết 

Vượng 

Lao động, 

2006 
1 

Kế toán quản 

trị 
Đúng Ebook 

156 
Giáo trình kinh tế 

môi trường 

Hoàng Xuân 

Cơ 

Giáo dục, 

2005 
1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

157 

Giáo trình kinh tế 

phát triển (Dùng 

cho trình độ Cao 

đẳng nghề) 

Đồng Thị Vân 

Hồng 

Lao động, 

2010 
1 

Kinh tế phát 

triển 
Đúng Ebook 

158 

Giáo trình kinh tế 

quốc tế (Dùng cho 

trình độ Trung cấp 

nghề và Cao đẳng 

nghề) 

Đồng Thị Vân 

Hồng 

Lao động, 

2009 
1 

Kinh tế quốc 

tế 
Đúng Ebook 

159 

Giáo trình kinh tế 

thương mại (Dùng 

trong các THCN) 

Trần Thuý Lan 
Hà Nội, 

2005 
1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

160 
Giáo trình kinh tế 

thuỷ sản 

Vũ Đình 

Thắng, Nguyễn 

Viết Trung 

Lao động 

xã hội, 

2005 

1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

161 

Giáo trình kinh tế 

và quản trị doanh 

nghiệp: Sách dùng 

cho các trường 

Đào tạo hệ Trung 

học chuyên nghiệp 

Hoàng Văn 

Hải, Ngô Xuân 

Bình 

Giáo dục 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

162 
Giáo trình Kinh tế 

học vi mô 

Lê Thị Thiên 

Hương 

Long 

Xuyên, 

2005 

1 Kinh tế vi mô Đúng Ebook 

163 

Giáo trình Kinh tế 

và Quản lý môi 

trường 

Nguyễn Thế 

Chinh 

Hà Nội, 

2003 
1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 
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sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

164 
Giáo trình kinh tế 

nông nghiệp 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

165 

Giáo trình nguyên 

lý hệ điều hành 

(Dùng cho các 

trường THCN) 

Đặng Vũ Tùng 
Hà Nội, 

2005 
1 

Quản trị điều 

hành 
Đúng Ebook 

166 

Giáo trình quản lý 

nhà nước về kinh 

tế 

Đỗ Hoàng 

Toàn, Mai Văn 

Bưu 

Lao động 

xã hội, 

2005 

1 
Luật kinh 

doanh 
Đúng Ebook 

167 
Giáo trình tâm lý 

quản trị 
 Tailieu.vn 1 

Giao tiếp 

kinh doanh 
Đúng Ebook 

168 
Hợp đồng thương 

mại 
Lê Minh Nhựt 2006 1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 
Đúng Ebook 

169 
Giáo trình nguyên 

lý kế toán 

Bùi Nữ Thanh 

Hà 

Đà Nẵng, 

2005 
1 

Nguyên lý kế 

toán 
Đúng Ebook 

170 Kế Sách Làm Giàu   1 Quản trị học Đúng Ebook 

171 

Giáo trình kế toán 

máy (Dùng trong 

các trường THCN) 

Nguyễn Văn 

Tân 

Hà Nội, 

2005 
1 

Nguyên lý kế 

toán 
Đúng Ebook 

172 Kế toán quản trị 

Đinh Xuân 

Dũng, Nguyễn 

Văn Tấn, Vũ 

Quang Kết 

Hà nội, 

2007 
1 

Kế toán quản 

trị 
Đúng Ebook 

173 

Sách hướng dẫn 

học tập kinh tế vĩ 

mô 

Trần Thị Hoà 
Hà nội, 

2006 
1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

174 
Giáo trình kinh tế 

chất thải 

Nguyễn Đình 

Hương chủ biên 
Giáo dục 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

175 

Kinh tế học vĩ mô 

(Giáo trình dùng 

trong các trường 

ĐH, CĐ khối Kinh 

tế) 

Bộ GD & ĐT Giáo dục 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

176 
Giáo trình kinh tế 

lượng 

Tài liệu tham 

khảo 

http://ktdn1

7c.googlep

ages.com 

1 
Kinh tế 

lượng 
Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 
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sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

177 
Giáo trình kinh tế 

quốc tế 
  1 

Kinh tế quốc 

tế 
Đúng Ebook 

178 
Giáo trình kinh tế 

môi trường 

Hoàng Xuân 

Cơ 
Giáo dục 1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

179 
Giáo trình kinh tế 

xây dựng 
  1 Kinh tế vĩ mô Đúng Ebook 

180 

6 kỹ năng giới 

thiệu để biến người 

nghe thành khách 

hàng 

Nguyễn Văn 

Tiếng 

Sưu tầm 

trên 

Internet 

1 
Kỹ năng giao 

tiếp 
Đúng Ebook 

181 

Sách hướng dẫn 

học tập lịch sử các 

học thuyết kinh tế 

Nguyễn Quang 

Hạnh 

Hà Nội, 

2006 
1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

182 Luật kinh tế Lê Minh Nhật 2006 1 
Luật kinh 

doanh 
Đúng Ebook 

183 
Lý thuyết kế toán 

đại cương 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Nguyên lý kế 

toán 
Đúng Ebook 

184 

Lý thuyết Dow - 

nền tảng của phân 

tích kĩ thuật 

Tài liệu tham 

khảo 

www.saga.

vn 
1 

Phân tích 

hoạt động 

kinh doanh 

Đúng Ebook 

185 
Giáo trình tài chính 

tiền 
Phan Anh Tuấn Thống kê 1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

186 
Nghề bán hàng và 

quán trị bán hàng 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Quản trị bán 

hàng 
Đúng Ebook 

187 
Giới Thiệu về Six 

Sigma 

Tài liệu tham 

khảo 
2004 1 

Quản trị chất 

lượng 
Đúng Ebook 

188 

Quảng cáo truyền 

hình trong kinh tế 

thị trường 

Đào Hữu Dũng 

Đại Học 

Quốc Gia 

TP Hồ Chí 

Minh 

1 
Marketing 

căn bản 
Đúng Ebook 

189 Đại cương tiền tệ 
Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

190 
Giáo trình tiền tệ 

và tín dụng 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Đúng Ebook 

191 
Thẩm dụng dự án 

đầu tư 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Kế toán quản 

trị 
Đúng Ebook 
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TT 
Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản số, 

tập, năm 
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số 
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Sử dụng cho 
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với hồ 

sơ 

Ghi chú 
(Mã số 

sách trong 

thư viện) 

192 Thế giới phẳng 
Thomas L. 

Friedman 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

193 

Bài toán thoát 

nghèo của nông 

dân được giải 

quyết từ đâu: 

Chương trình 

giảng dạy Kinh tế 

Fulbright 

Phan Chánh 

Dưỡng 
 1 Quản trị học Đúng Ebook 

194 Xác xuất thống kê 
Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 

Đúng Ebook 

195 
Phân tích kỹ thuật. 

Phần 2 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 

Đúng Ebook 

196 

Phân cấp quản lý 

kinh tế ở Việt Nam 

nhìn từ góc độ thể 

chế 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Luật kinh 

doanh 
Đúng Ebook 

197 
Bài tập nguyên lý 

thống kê kinh tế 

Tài liệu tham 

khảo 
 1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 

Đúng Ebook 

198 
Giáo trình nguyên 

lý thống kê kinh tế 
Ngô Thị Thuận  1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 

Đúng Ebook 

3. Ý kiến của đoàn kiểm tra 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra , đối chiếu các nôị dung kê khai trong hồ sơ với các 

điều kiêṇ thưc̣ tế như : bảng lương của t rường; sổ bảo hiểm , văn bằng , chứng chỉ của 

giảng viên; trang thiết bị; thư viện phục vụ đào tạo ngành Kế toán trình độ cao đẳng. 

4. Giải trình của nhà trường: 

Nhà trường cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và nhất 

trí với kết quả của đoàn kiểm tra về các điều kiện đảm bảo đào tạo ngành Kế toán. 

5. Kết luận của Đoàn kiểm tra: 

Hiện nay Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt 

động tại địa điểm số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh (Quyết định số: 2897/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh ngày 02 tháng 7 năm 2007 về việc công nhận quyền sử dụng đất giáo dục và đào 

tạo cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh tại số 390 



 42 

đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình; Quyết định số: 621/QĐ-BGD&ĐT-

TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03 tháng 02 năm 2005 về việc thành 

lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh) bao gồm các loại 

giấy: quyền sở hữu nhà, đất; Quyết định thành lập trường. 

Xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu , trang thiết bi ,̣ thư viêṇ 

phục vụ đào tạo ngành Kế toán trình độ cao đẳng của Trường theo đúng các kê khai trong 

Biên bản tại thời điểm kiểm tra. 

Buổi kiểm tra kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.  

Sau khi bổ sung hồ sơ, Biên bản lập thành 6 bản lúc 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 

năm 2016. 

 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 

Xác nhận của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ  

Thành phố Hồ Chí Minh 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 

Phạm Ngọc Thanh 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT   

LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM  

 

  

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Lộc 

 

 

 


